DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm theo Quyết định số    525      /QĐ-ĐHTL ngày 06/04/2015)
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Lớp
	ĐTB Hệ 4
	Số tín chỉ
	Rèn luyện
	Loại học bổng
	 Mức học bổng 

	1
	1451061923
	Lương Thị Hảo
	56TH2
	2.73
	15
	Tốt
	Khá
	    3,150,000 

	2
	1451061982
	Phạm Thị Hà
	56TH2
	2.73
	15
	Khá
	Khá
	    3,150,000 

	3
	1451062161
	Nguyễn Văn Hạnh
	56TH1
	3.07
	15
	Khá
	Khá
	    3,150,000 

	4
	1451062058
	Dương Ngọc Huyền
	56TH1
	2.67
	15
	Khá
	Khá
	    3,150,000 

	5
	1351061955
	Nguyễn Thị Bích Thơm
	55TH1
	3.44
	16
	Xuất sắc
	Giỏi
	    4,032,000 

	6
	1351061808
	Nguyễn Thị Thắm
	55TH2
	3.44
	16
	Tốt
	Giỏi
	    4,032,000 

	7
	1351061384
	Nguyễn Thị Nga
	55TH1
	3.25
	16
	Tốt
	Giỏi
	    4,032,000 

	8
	1351061763
	Nguyễn Thế Tâm
	55TH1
	3
	16
	Tốt
	Khá
	    3,360,000 

	9
	1351061400
	Lê Thị Kiều Ngân
	55TH3
	3
	16
	Tốt
	Khá
	    3,360,000 

	10
	1351061928
	Nguyễn Văn Thiết
	55TH1
	3.06
	16
	Khá
	Khá
	    3,360,000 

	11
	1351061997
	Vũ Thị Thương
	55TH1
	3.06
	16
	Khá
	Khá
	    3,360,000 

	12
	1251061429
	Nguyễn Thu Hà
	54TH2
	3.79
	19
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	    5,586,000 

	13
	1251061439
	Hoàng Thị Mỹ Huyền
	54TH2
	3.79
	19
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	    5,586,000 

	14
	1251061417
	Bùi Thị Ngọc ánh
	54TH2
	3.58
	19
	Xuất sắc
	Giỏi
	    4,788,000 

	15
	1251061435
	Phạm Thị Huệ
	54TH2
	3.58
	19
	Xuất sắc
	Giỏi
	    4,788,000 

	16
	1251061467
	Tạ Văn Trường
	54TH2
	3.58
	19
	Xuất sắc
	Giỏi
	    4,788,000 

	17
	1251061505
	Ngô Thúy Ngần
	54TH1
	3.42
	19
	Xuất sắc
	Giỏi
	    4,788,000 

	18
	1151060042
	Lê Thị Lan
	53TH2
	3.79
	19
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	    5,586,000 

	19
	1151061516
	Hoàng Thị Sương
	53TH1
	3.79
	19
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	    5,586,000 

	20
	1151061491
	Trương Thị Hoa
	53TH1
	3.58
	19
	Xuất sắc
	Giỏi
	    4,788,000 

	21
	1151061476
	Nguyễn Thị Kim Anh
	53TH1
	3.63
	19 
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	    5,586,000 

	
	
	
	Tổng tiền
	 
	  90,006,000 


